MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022 – 2023 – MÔN CÔNG NGHỆ 7 (ĐỀ 1)

	STT
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	B1. Giới thiệu về trồng trọt
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0,5

	2
	B2. Làm đất trồng cây
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0,5

	3
	B3. Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	4
	B5. Nhân giống vô tính cây trồng
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	0,5

	5
	B6. Dự án trồng rau an toàn
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	2
	1
	1,5

	6
	B7. Giới thiệu về rừng
	3
	
	1
	
	1
	
	
	
	5
	
	1,25

	7
	B8. Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng
	6
	
	
	1
	1
	
	
	
	7
	1
	3,75

	8
	B9. Giới thiệu về chăn nuôi
	5
	
	1
	
	1
	
	
	
	7
	
	1,75

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	28
	2
	10

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	
	



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

	STT
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số ý TL/ số câu TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(số ý)
	TN
(số câu)
	TL
	TN

	1
	B.1. Giới thiệu về trồng trọt
	Nhận biết:
- Kể tên được một số nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam.
- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong trồng.
	
	2TN
	
	C1

C2


	2
	B.2. Làm đất trồng cây
	Nhận biết:
- Nêu được các công việc làm đất trồng cây, các cách bón phân lót.
- Biết được loại phân bón dùng để bón lót.
	
	2TN
	
	C3

C4


	3
	B.3. Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng
	Thông hiểu:
Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của việc chăm sóc cây trồng.
	
	1TN
	
	C5

	4
	B.5. Nhân giống vô tính cây trồng
	Nhận biết:
Nhận biết được đặc điểm của nhân giống vô tính cây trồng cây trồng.
	
	1TN
	
	C6

	
	
	Thông hiểu:
Phân biệt được các phương pháp nhân giống phù hợp với từng loại cây trồng.
	
	1TN
	
	C7

	5
	



B6. Dự án trồng rau an toàn
	Nhận biết:
Nêu được các lưu ý khi chuẩn bị cây giống, hạt giống hoặc các nguyên liệu, dụng cụ
	
	1TN
	
	C8

	
	
	Vận dụng:
Thực hiện được một số công việc trong quy trình trồng và chăm sóc một loại cây trồng phổ biến.
	
	1TN
	
	C9

	
	
	Vận dụng cao:
Tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, trình bày giải pháp để trồng rau hiệu quả, an toàn.
	1TL
	
	C1
	

	6
	B7. Giới thiệu về rừng
	Nhận biết:
Trình bày được các vai trò chính của rừng.
	
	2TN
	
	C10
C11,C12

	
	
	Thông hiểu:
Trình bày được vai trò của từng loại rừng.
	
	
	
	C13

	
	
	Vận dụng:
Phân biệt được các loại rừng ở Việt Nam
	
	
	
	C14

	7
	B8. Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng
	Nhận biết:
- Nêu được thời vụ trồng rừng.
- Tóm tắt được quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu và cây con có rễ trần.
	
	
	
	C15,C16
C17,18,19

	
	
	Thông hiểu:
· Trình bày được ý nghĩa của các bước trong quy trình chăm sóc rừng.
- Trình bày được những hành vi mà pháp luật nghiêm cấm? 
	
	
	
	C20

C21

	
	
	Vận dụng:
Vận dụng kiến thức trồng, chăm sóc rừng vào thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương.Đề xuất những biện pháp bảo vệ rừng.
	1TL
	
	C2
	

	8
	B9. Giới thiệu về chăn nuôi
	Nhận biết:
- Nhận biết được vai trò của chăn nuôi đối với đời sống con người và nền kinh tế. 
- Biết được một số vật nuôi được nuôi nhiều và một số vật nuôi đặc trưng ở nước ta. 
- Nhận biết được phương thức chăn nuôi nông hộ và chăn nuôi trang trại
	
	
	
	C22,23

C24,25,26

C27

	
	
	Thông hiểu:
Trình bày được đặc điểm nổi bật của giống vật nuôi.
	
	1TN
	
	C25

	
	
	Vận dụng:
Phân biệt các hoạt động trong chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường và đề xuất biện pháp hạn chế.
	
	1TN
	
	C28



ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: CÔNG NGHỆ 7 – ĐỀ 1
Thời gian: 45 phút
I.   TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm): Chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Kĩ sư trồng trọt là
A. người làm nhiệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt, nghiên cứu cải tiến và ứng dụng tiến bộ kĩ thuật vào trồng trọt.
B. người làm nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng.
C. người làm nhiệm vụ bảo tồn và phát triển các giống cây trồng hiện có, nghiên cứu chọn tạo các giống cây trồng mới.
D. người nghiên cứu cách phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.
Câu 2: Loại phân nào sau đây thường được dùng để bón lót? 
A. Phân đạm. 						B. Phân hữu cơ ủ hoai mục.
C. Phân kaili. 						D. Phân bón lá.
Câu 3: Bón phân lót cho cây trồng có ý nghĩa gì? 
A. Ức chế cỏ dại.
B. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì ra hoa.
C. Chuẩn bị sẵn “thức ăn” cho cây.
D. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì đậu quả. 
Câu 4: Những công việc chính chăm sóc cây trồng là
A. làm cỏ, vụn xới, tưới nước, bón phân.
B. gieo hạt, trồng cây con.
C. lên luống.
D. cày, bừa đất.
Câu 5: Chiết cành là phương pháp
A. nuôi cấy mô. 				
B. nhân giống vô tính.
C. nhân giống hữu tính.			
D. nhân giống vô tính và hữu tính.
Câu 6: Nhóm cây nào dưới đây dễ nhân giống bằng phương pháp giâm cành?
A. Cây chuối, cây mít, cây chanh.
B. Cây khoai mì, cây mía, cây rau muống.
C. Cây bắp, cây mồng tơi, cây đậu đỏ.
D. Cây khoai lang, cây cải xanh, cây bưởi.
Câu 7: Nhóm cây trồng nào sau đây đều là ăn quả?
A. Xoài, ổi, mít.					B. Sầu riêng, dâu tây, khoai tây.
C. Ngô, cà phê, điều.				D. Mít, nhãn, đinh lăng.
Câu 8: Cho các thông tin sau, đâu không phải là lưu ý khi chuẩn bị cây giống hoặc hạt giống trước khi trồng rau tại nhà?
A. Bao bì hạt giống phải còn nguyên vẹn.
B. Mua giống ở cửa hàng uy tín.			
C. Cây giống phải có đầy đủ các bộ phận: rễ, thân, lá, hoa.
D. Xử lý hạt giống trước khi gieo theo hướng dẫn ghi trên bao bì.
Câu 9: Khi chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ để trồng rau tại nhà, cần lưu ý điều gì?
A. Nên chọn cây giống để trồng sẽ có năng suất cao hơn.
B. Chọn chậu nhựa kích thước nhỏ để phù hợp với không gian của gia đình.
C. Không nên sử dụng quá nhiều đất tự nhiên, thay vào đó nên dùng xơ dừa hoặc vỏ trấu.
D. Nếu là thùng xốp cần đục lỗ để thoát nước.
Câu 10: Ý nào thể hiện đúng nhất về vai trò của rừng?
A. Bảo vệ môi trường, phục vụ đời sống, sản xuất, nghiên cứu.		
B. Phục vụ đầy đủ các nhu cầu sống của con người.
C. Là nơi cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.			
D. Phục vụ mọi nhu cầu vui chơi, giải trí của con người.
Câu 11: Em hãy nhận biết sản phẩm nào sau đây được sản xuất từ rừng phục vụ con người?
A. Vở, bàn học được làm từ gỗ.
B. Thước, bút được làm từ kim loại.
C. Túi sách, giầy dép được làm từ da bò nhập khẩu.
D. Bánh được làm từ bột củ mì.
Câu 12: Rừng phòng hộ có vai trò gì?
A. Rừng ven biển chắn gió, chống cát bay, che chở cho vùng đất phía trong đất liền.
B. Rừng cao su làm giảm tốc độ dòng chảy, giữ nước nuôi cây lấy mủ.
C. Rừng tràm cung cấp nguyên liệu cho xây dựng và sản xuất.
D. Rừng thông ven biển chắn gió, nguyên liệu gỗ cho xuất khẩu.
Câu 13: Rừng Cát Tiên (thuộc địa phận 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước) thuộc loại rừng nào?
A. Rừng đặc dụng. 				B. Rừng phòng hộ. 
C. Rừng tự nhiên. 					D. Rừng sản xuất.
Câu 14: Trong các khu rừng sau, đâu không phải rừng phòng hộ?
A. Rừng Cúc Phương – Ninh Bình.		B. Rừng ngập mặn – Nam Định.
C. Rừng chắn cát ven biển miền Trung.         D. Rừng phi lao – Nghệ An.                           
Câu 15: Thời vụ trồng rừng thích hợp nhất là khi nào?
A. Thời tiết lạnh.			B. Thời tiết nóng.
C. Thời tiết ấm.			D. Thời tiết ấm, độ ẩm vừa phải, đủ nước tưới.
Câu 16: Ở các tỉnh miền Trung và miền Nam nước ta, thời vụ trồng rừng chính là 
A. mùa xuân và mùa hè. 				B. mùa xuân và mùa thu.
C. trồng quanh năm. 				D. vào mùa mưa.
Câu 17: Quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu gồm các bước theo thứ tự nào sau đây? 
A. Tạo lỗ trong hố đất → đặt bầu vào lỗ trong hố → nén đất lần 1→vun gốc → nén đất lần 2 → Lấp đất kín gốc cây.
B. Tạo lỗ trong hố đất → đặt bầu vào lỗ trong hố → lấp đất và nén đất lần 1 → lấp đất và nén đất lần 2→ vun gốc.
C. Tạo lỗ trong hố đất → rạch bỏ vỏ bầu → đặt bầu vào lỗ trong hố → lấp đất và nén đất lần 1 → lấp đất và nén đất lần 2→ vun gốc.
D. Tạo lỗ trong hố đất → rạch bỏ vỏ bầu → đặt bầu vào lỗ trong hố → vun gốc → lấp đất và nén đất lần 1 → lấp đất và nén đất lần 2.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Trồng rừng bằng cây con có bầu chỉ phù hợp với các loài cây có bộ rễ phát triển, phục hồi nhanh như tràm, đước,...
B. Trồng rừng bằng cây con rễ trần giúp tiết kiệm chi phí.
C. Trồng rừng bằng hạt ít bị ảnh hưởng bởi chim, kiến hoặc thời tiết bất lợi.
D. Trồng rừng bằng cây con có bầu có tỉ lệ sống thấp.
Câu 19: Có mấy phương pháp trồng rừng phổ biến hiện nay?
A. 1				B. 2			C. 3			D. 4
Câu 20: Theo em, việc làm hàng rào bảo vệ sau khi trồng rừng nhằm mục đích chính nào sau đây? 
A. Bảo vệ cây rừng không bị các loại sâu, bệnh phá hại.
B. Bảo vệ cây rừng không bị các loại động vật gây hại.
C. Bảo vệ cây rừng không bị gió làm đổ.
D. Bảo vệ cây rừng không bị con người phá hại.
Câu 21: Để bảo vệ và phát triển rừng, pháp luật nghiêm cấm những hành vi nào sau đây? 
A. Bảo vệ rừng đầu nguồn.
B. Phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên.
C. Chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép.
D. Mở rộng diện tích rừng.
Câu 22: Mục đích cuối cùng của nhiệm vụ ngành chăn nuôi ở nước ta là để
A. phát triển chăn nuôi toàn diện.
B. đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.
C. tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lý.
D. tăng nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi.
Câu 23: Con vật nào dưới đây thường cung cấp sức kéo? 
A. Trâu. 			B. Gà. 			C. Lợn. 		D. Dê.
Câu 24: Trong các sản phẩm chăn nuôi sau đây, sản phẩm nào không phải của bò? 
A. Trứng. 			B. Thịt. 			C. Sữa. 		D. Da.
Câu 25: Em hãy cho biết giống lợn nào sau đây cho năng suất cao, lớn nhanh, tỉ lệ nạng cao?
A. Lợn Ỉn .						B. Lợn Đại Bạch. 
C. Lợn Móng Cái.					D. Lợn cỏ.
Câu 26: Hãy lựa chọn đặc điểm cơ bản của giống bò vàng Việt Nam trong các đặc điểm dưới đây
A. Có lông vàng, vai u.
B. Có lông vàng, tầm vóc nhỏ, chậm lớn nhưng dễ nuôi.
C. Có lông loang trắng đen hoặc nâu, vai u.
D. Có lông vàng và mịn, da mỏng, nhiều thịt.

Câu 27: Đâu là đặc điểm của chăn nuôi trang trại? 
A. Chăn nuôi với số lượng vật nuôi lớn gần khu dân cư.
B. Chăn nuôi với số lượng vật nuôi ít.
C. Chăn nuôi tại khu vực riêng biệt, xa nhà ở, số lượng vật nuôi nhiều.
D. Chăn nuôi tại khu vực riêng biệt, xa nhà ở, số lượng vật nuôi tùy theo từng trang trại.
Câu 28: Hoạt động nào trong chăn nuôi dưới đây có thể gây ô nhiễm môi trường? 
A. Xây hầm biogas để xử lí chất thải cho các trang trại chăn nuôi.
B. Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ.
C. Thu chất thải để ủ làm phân hữu cơ.
D. Thả rông vật nuôi, nuôi vật nuôi dưới gầm nhà sàn.
II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Trong quá trình thực hành trồng rau an toàn tại nhà, bạn Minh nhiều lần trồng rau bằng cây con nhưng cây đều bị chết. Theo em, nguyên nhân là gì? Em hãy đề xuất cách khắc phục tình trạng đó để giúp Minh có thể trồng rau tại nhà.
Câu 2 (2,0 điểm): Em hãy trình bày 4 việc nên làm và 4 việc không nên làm để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.
[bookmark: _GoBack]
-----HẾT-----

ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM (ĐỀ 1)
I. Trắc nghiệm ( 7 điểm)
Mỗi ý đúng 0,25 điểm
	Câu 
	Đáp án
	Câu 
	Đáp án
	Câu 
	Đáp án
	Câu 
	Đáp án

	1
	A
	8
	C
	15
	D
	22
	D

	2
	B
	9
	D
	16
	D
	23
	A

	3
	C
	10
	A
	17
	C
	24
	A

	4
	A
	11
	A
	18
	B
	25
	B

	5
	B
	12
	A
	19
	B
	26
	B

	6
	B
	13
	A
	20
	B
	27
	C

	7
	A
	14
	A
	21
	C
	28
	D


II. Tự luận ( 3 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
1 điểm

	* Nguyên nhân gây chết cây:
- Rễ cây bị đứt gãy trong quá trình vận chuyển hay lúc trồng.
- Cây vừa mới trồng nhưng không được che chắn, gặp thời tiến nắng nóng  cây sẽ bị chết héo hoặc bị chuột, côn trùng cắn, phá hoại.
- Chậu cây, thùng xốp không được đục lỗ, nước không thoát ra ngoài gây thối rễ.
* Cách khắc phục:
- Vận chuyển, trồng cây nhẹ nhàng tránh làm đứt rẽ
- Che chắn cho cây cẩn thận đến khi cây thích nghi với môi trường mới.
- Đục lỗ xung quanh thùng xốp, chậu cây.
	
0.25

0.25

0.25


0.25

	Câu 2
2 điểm

	* Bốn việc nên làm:
- Làm cỏ, chăm sóc rừng thường xuyên.
- Phòng chống cháy rừng.
- Trồng rừng.
- Tuyên truyền bảo vệ rừng.
* Bốn việc không nên làm:
- Đốt rừng làm nương rẫy.
- Chăn thả gia súc trong rừng mới trồng.
- Khai thác gỗ bừa bãi.
- Ném tàn thuốc lá bừa bãi xuống rừng.
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